
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

20/07/2023 Tâm lý tiếp tục ổn định 

 

Diễn biến thị trường trong phiên 

Rating VNI HNI UPCOM 

Điểm 1,172.81 233.07 87.65 

% ngày -0.01% 0.69% 0.60% 

% tuần 1.63% 1.13% 1.42% 

% tháng 6.11% 2.19% 3.05% 

% năm -0.45% -18.62% -0.86% 

GTGD (Tỷ VND)     

Trong 
ngày 

9,763 1,044 442 

TB 1 tuần 18,112 2,044 1,026 

TB 1 
tháng 

16,837 1,829 1,071 

Khối ngoại (Tỷ VND)     
Mua 1,329.79 22.75 9.47 

Bán 1,376.98 4.55 17.10 

Giá trị 
ròng 

-47.19 18.20 -7.63 

Độ rộng TT     
Mã Tăng 138 99 149 

Mã Giảm 305 68 107 

Không 
Đổi 

56 73 84 

Chỉ số chính     
P/E 13.87 19.04 13.91 

Vốn hóa 
TT 4,710 293 1,080 
(ngàn tỷ) 

LS Cổ tức 2.26% 2.92% 6.13% 

                                             Nguồn: Bloomberg – YSVN 
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DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 

Tâm lý thị trường tiếp tục ổn định giúp các chỉ số trên sàn HOSE đảo chiều 

tăng về cuối phiên. Chỉ số VN-Index đóng cửa còn giảm nhẹ 0.01% dừng 

tại 1172.81 điểm, chỉ số HNX-Index và Upcom-Index ngược chiều tăng lần 

lượt 0.69% và 0.6%. Giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 17,417 tỷ đồng trên cả 

3 sàn. 

FPT (2.3%), HPG (2.9%), PDR (3.5%), VPB (1.7%), VJC (1.1%) là các mã 

tăng mạnh trong chỉ số bluechips. Ở chiều ngược lại, PLX, MSN, STB, SSI, 

TCB, VCB, VHM có mức giảm từ 1-2%. HPG thu hút dòng tiền tích cực hôm 

nay khi là top cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn nhất thị trường.  

Dòng tiền tham gia vào nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ mang tính đầu cơ cao 

như HAR, VPG, HTN, ABS giúp các cổ phiếu này đóng cửa trong sắc tím.  

Khối ngoại bán ròng với giá trị 37 tỷ đồng toàn thị trường trong đó STB (48 

tỷ), KDH (28 tỷ), VCB (23 tỷ) bị bán ròng khá nhất. Ở chiều ngược lại, SSI 

(25 tỷ), DXG (15 tỷ), DIG (8 tỷ) là các mã dẫn đầu ở chiều mua ròng. 

  

QUAN ĐIỂM THỊ TRƯỜNG NGẮN HẠN 

Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ quay trở lại đà tăng trong phiên kế 

tiếp và chỉ số VN-Index có thể sẽ hướng về mức 1,200 điểm. Đồng thời, thị 

trường có thể vẫn đang trong giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng 

tích cực cho nên chúng tôi kỳ vọng nhịp điều chỉnh có thể sẽ nhanh chóng 

kết thúc. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tăng nhẹ cho thấy các nhà đầu 

tư vẫn đang lạc quan với diễn biến thị trường hiện tại. Tuy nhiên, nhiều cổ 

phiếu đã tăng mạnh vào vùng quá mua cho nên áp lực điều chỉnh có xu 

hướng gia tăng và việc tìm kiếm lợi nhuận cũng rất khó khăn trong ngắn 

hạn. 

 

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức TĂNG. Do đó, 

chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục nắm giữ 

danh mục hiện tại và hạn chế mua mới trong phiên tới. 

Tham khảo tín hiệu mua/bán cổ phiếu tại: https://ysradar.yuanta.com.vn/ 
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BIỂU ĐỒ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

 
Diễn biến thị trường của chỉ số VN-Index 

 
   Diễn biến thị trường của chỉ số HNX-Index 

 

Chỉ số  
Xu hướng 

ngắn hạn  
Xu hướng 
trung hạn  

Mức 
kháng cự 

1  

Mức 
kháng cự 

2  

Mức hỗ 
trợ 1  

Mức hỗ 
trợ 2  

Chỉ số VN-Index  TĂNG TĂNG 1110 1130 870 800 

Chỉ số HNX-Index  TĂNG TĂNG 197 210 189 160 

Chỉ số VN30  TĂNG TĂNG 1120 1140 980 960 

Chỉ số VNMidcaps  TĂNG TĂNG 1,030 1200 963 900 

Chỉ số 

VNSmallcaps  
TĂNG TĂNG 1000 1150 804 750 

 
 



 

 

Sàn GDCK TPHCM (HSX)  Sàn GDCK Hà Nội (HSX)   Sàn GDCK UPCoM (UPCoM) 

  Điểm Chg%    Điểm Chg%     Điểm Chg% 

VNI 1172.81 -0.01%  HNI 233.07 0.69%   UPCoM 87.65 0.60% 

VN30 1168.26 0.26%  HN30 455.96 0.94%         

VN Mid 1574.67 0.49%  
VNX 
AllSh 

1149.75 0.34%         

VN Small 1389.28 0.40%                

         

GDKN 
GTGD (tỷ 

VND) 
   GDKN 

GTGD (tỷ 
VND) 

    GDKN 
GTGD (tỷ 

VND) 
  

Mua 1329.79    Mua 22.75     Mua 9.47   

Bán 1376.98    Bán 4.55     Bán 17.10   

GT ròng -47.19    GT ròng 18.20     GT ròng -7.63   

         

Mã tăng 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND) 
Chg%  

Mã tăng 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND) 
Chg%   

Mã tăng 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND) 
Chg% 

HTN 1100 6.92%  CAP 6900 9.87%   MVC 1093 11.51% 

ABS 490 6.90%  HTP 2800 9.72%   CST 466 2.37% 

VPG 1300 6.81%  NDN 1000 9.43%   LTG 761 2.29% 

TMS 3600 6.79%  S55 3500 6.93%   TOS 692 2.28% 

HDC 2450 6.71%  CEO 1100 6.55%   QNS 1132 2.20% 

         

Mã giảm 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND) 
Chg%  

Mã giảm 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND 
Chg%   

Mã giảm 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND) 
Chg% 

SKG -1500 -6.94%  VC7 -700 -3.41%   BMS -305 -2.75% 

ORS -500 -3.19%  VC2 -400 -2.86%   G36 -257 -2.50% 

EIB -650 -3.18%  DTD -800 -2.25%   SBS -162 -2.00% 

PGD -1552 -3.14%  L14 -900 -2.10%   VGT -277 -1.99% 

D2D -950 -3.01%  C69 -200 -1.85%   HNF -467 -1.94% 

*GTVH > 500 tỷ đồng, GTDG >1.5 tỷ đồng        

GTVH cao 
nhất 

Tỷ đồng    
GTVH  
cao nhất 

Tỷ đồng     
GTVH 
cao nhất 

Tỷ đồng   

VCB 504,013    PVS 16,203     ACV 173,218   

VHM 254,730    IDC 14,784     VGI 79,358   

BID 233,957    THD 14,035     BSR 55,899   

VIC 198,706    PVI 13,328     MCH 54,865   

GAS 189,290    KSF 12,210     VEA 50,051   

         

KLGD 
nhiều nhất 

Khối 
lượng 

TB 30 ngày  
KLGD 
nhiều 
nhất 

Khối 
lượng 

TB 30 ngày   
KLGD 
nhiều 
nhất 

Khối 
lượng 

TB 30 ngày 

HPG 31,095,334 22,704,524  CEO 17,001,583 8,076,497   BSR 5,495,687 8,911,942 

DIG 29,571,300 24,814,144  SHS 13,700,410 20,359,402   KVC 3,444,115 912,175 

SSI 28,932,615 18,179,939  SHN 5,568,921 2,958   SBS 2,846,590 3,451,806 

STB 27,303,424 20,207,774  PVS 3,571,586 6,234,321   VHG 1,974,249 2,187,888 

SHB 27,002,800 20,126,043  MBS 3,320,004 3,204,670   C4G 1,943,279 3,664,306 

      

  Nguồn: BloomBerg & YSVN     

 
 
 
 
 
  



 

 

 
DIỄN BIẾN GIAO DỊCH CÁC NHÓM NGÀNH  

 
 

 
Nguồn: FiinPro – YSVN 
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Bán lẻ

Kim loại

Du lịch & Giải trí

Hàng công nghiệp
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Dược phẩm



 

 

 
THỐNG KÊ GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI 
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UPCOM

 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

VNM 87,680 MSB 134,753 

HPG 68,369 MSN 61,769 

VHM 47,855 STB 52,609 

VPB 46,865 DBC 40,080 

HDB 25,463 CTG 32,390 

 
TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn HSX 

 
 
 
 
 
 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

PVI 5,991 NVB 740 

IDC 4,679 IVS 547 

PVS 3,683 NSH 308 

TNG 3,057 PMC 264 

MBS 1,469 DTD 115 

 
TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn HNX 

 
 
 

 
 

 

Mã CK 
Giá trị mua 

ròng (tr. 
VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

LTG 3,001 VEA 6,175 

MPC 1,120 QNS 3,149 

MCH 1,084 ACV 2,636 

PGB 291 SIP 749 

QTP 221 AAS 235 
     

 
TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn UPCoM 

 
Nguồn: FiinPro – YSVN 



 

 

 
THỐNG KÊ GIAO DỊCH TỰ DOANH  
  

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

VNM 38,496 EIB 29,622 

TPB 31,431 ACB 26,808 

VIC 28,978 DIG 14,361 

HPG 28,759 VHC 13,811 

FPT 28,355 FUEMAVND 12,633 

   
 

Top 5 các mã đạt GDTD lớn nhất trên HSX 
 
 

 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

HUT 1,005.00 IDC 540 

IDV 37.60 L18 0.7 

        

        

        

 Top các mã đạt GDTD lớn nhất trên HNX 
 

 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

QNS 9,393.60 BSR 107 

QTP 1,700 VLB 93 

    BMS 1.0 

        

        

 
Top các mã đạt GDTD lớn nhất trên UPCoM 
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CƠ CẤU THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 
 

 
 

Nguồn: FiinPro – YSVN 
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Dữ liệu thị trường các quốc gia trong khu vực  

Nguồn: BloomBerg & YSVN, 2014 
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Diễn biến các thị trường trong khu vực

SET Index (ThaiLand) JCI Index (Indonesia)

PCOMP Index (Philippines) VNINDEX (VietNam)

 Thái Lan Indonesia Philippines Việt Nam 

P/B  1.4x 1.9x 1.6x 1.7x 

P/E  20.4x 14.8x 13.6x 15.5x 

ROE % 8.20 11.65 10.89 12.82 

ROA % 2.13 3.30 2.39 2.03 

Vốn hóa 
Tỷ 

USD 
518.60 639.36 163.96 191.74 

GTGD 
Tỷ 

USD 
0.90 0.55 0.04 0.60 

LS cổ 
tức 

% 3.26 4.13 2.58 1.65 
0.0x

5.0x

10.0x

15.0x

20.0x

25.0x

P/B P/E ROE ROA

SET Index Thái Lan JCI Index Indonesia

PCOMP Index Philippines VNINDEX Index Việt Nam



 

 

  

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Phòng phân tích khối khách hàng cá nhân 
+84 28 3622 6868 ext 3826  
research.re@yuanta.com.vn 
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